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BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HSDT 

 

Tên gói thầu: Mua sắm nhu yếu phẩm phục vụ chế độ phạm nhân 6 tháng đầu 

năm 2026 tại trại giam Hồng Ca 

Dự toán mua sắm: Mua sắm nhu yếu phẩm phục vụ chế độ phạm nhân 6 tháng 

đầu năm 2026 tại trại giam Hồng Ca 
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CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ 

VẤN ĐẤU THẦU AN PHÚ 

TỔ CHUYÊN GIA 

 

Số: 39/BC-AP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2026 

 

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HSDT 

 

Tên gói thầu Mua sắm nhu yếu phẩm phục vụ chế độ phạm nhân 6 tháng đầu năm 

2026 tại trại giam Hồng Ca 

Thuộc dự toán mua sắm Mua sắm nhu yếu phẩm phục vụ chế độ phạm nhân 6 

tháng đầu năm 2026 tại trại giam Hồng Ca 

Kính gửi: Trại giam Hồng Ca 

 

I. THÔNG TIN CƠ BẢN  

1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu và các căn cứ pháp lý 

- Chủ đầu tư: Trại giam Hồng Ca 

- Tên dự toán mua sắm: Mua sắm nhu yếu phẩm phục vụ chế độ phạm nhân 6 

tháng đầu năm 2026 tại trại giam Hồng Ca 

- Tên gói thầu: Mua sắm nhu yếu phẩm phục vụ chế độ phạm nhân 6 tháng đầu 

năm 2026 tại trại giam Hồng Ca 

- Số KHLCNT:  Đăng tải KHLCNT số PL2600005883 ngày 10/01/2026  

- Số E-TBMT:  Đăng tải TBMT số IB2600014102 ngày 12/01/2026  

- Giá gói thầu: 785.400.000 đồng Số tiền (bằng chữ): Bảy trăm tám mươi lăm 

triệu bốn trăm nghìn đồng  

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước 

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 90 ngày 

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý I năm 2026 

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng canh tranh qua mạng 

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ 

- Loại hợp đồng: Trọn gói 

- Thời gian thực hiện gói thầu: 06 tháng 



 

 

 

- Tùy chọn mua thêm (nếu có): Không có 

- Các văn bản pháp lý liên quan:  

+ Căn cứ Quyết định số 14/QĐ-TGHC ngày 06 tháng 01 năm 2026 của Giám 

thị Trại giam Hồng Ca về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán: Mua 

sắm nhu yếu phẩm phục vụ chế độ phạm nhân 6 tháng đầu năm 2026 tại trại giam 

Hồng Ca 

+ Căn cứ Quyết định số 75/QĐ-TGHC ngày 12 tháng 01 năm 2026 của Giám 

thị Trại giam Hồng Ca về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu: Mua sắm nhu yếu 

phẩm phục vụ chế độ phạm nhân 6 tháng đầu năm 2026 tại trại giam Hồng Ca  

2. Tổ chuyên gia  

a) Cơ sở pháp lý thành lập tổ chuyên gia: 

Căn cứ hợp đồng số 09/2026/HĐTV ngày ngày 09 tháng 01 năm 2026 giữa 

Trại giam Hồng Ca và Công ty Cổ phần tư vấn đấu thầu An Phú về việc thuê tổ 

chức đơn vị đánh giá E-HSDT gói thầu Mua sắm nhu yếu phẩm phục vụ chế độ 

phạm nhân 6 tháng đầu năm 2026 tại trại giam Hồng Ca thuộc dự toán mua sắm 

Mua sắm nhu yếu phẩm phục vụ chế độ phạm nhân 6 tháng đầu năm 2026 tại trại 

giam Hồng Ca. 

Tổ chuyên gia được Công ty Cổ phần tư vấn đấu thầu An Phú thành lập theo 

Quyết định số 09/QĐ-AP ngày 09 tháng 01 năm 2026 để thực hiện đánh giá E-

HSDT gói thầu Mua sắm nhu yếu phẩm phục vụ chế độ phạm nhân 6 tháng đầu 

năm 2026 tại trại giam Hồng Ca thuộc dự toán mua sắm Mua sắm nhu yếu phẩm 

phục vụ chế độ phạm nhân 6 tháng đầu năm 2026 tại trại giam Hồng Ca. 

 b) Thành phần tổ chuyên gia: 

Bảng số 01 

Stt Họ và tên 
Chức vụ, vị trí 

trong tổ chuyên gia 

Phân công công việc 

của các thành viên 

1 Nguyễn Phong Tổ trưởng Lập E-HSMT, Đánh giá 

E-HSDT 

2 Nguyễn Thị Diệu Linh Tổ viên Lập E-HSMT, Đánh giá 

E-HSDT 

c) Cách thức làm việc của tổ chuyên gia:  



 

 

 

Tổ chuyên gia làm việc theo nhóm trong suốt quá trình đánh giá E-HSDT. 

Trường hợp thống nhất các nội dung đánh giá Tổ chuyên gia sẽ cùng ký xác nhận 

trong bản báo cáo này. Trường hợp các thành viên có ý kiến khác nhau, đơn vị tư 

vấn sẽ bổ sung thêm thành viên tổ chuyên gia có đủ năng lực kinh nghiệm để tiến 

hành đánh giá bổ sung và đưa ra kết luận theo biểu quyết đa số. 

Các thành viên Tổ chuyên gia chịu trách nhiệm đánh giá tính hợp lệ, năng lực, 

kinh nghiệm, kỹ thuật và tài chính của E-HSDT. Kết quả đánh giá của mỗi thành 

viên sẽ được thống nhất và đưa ra kết luận căn cứ vào các văn bản quy phạm pháp 

luật hiện hành. 

Thời gian đánh giá theo quy định trong hợp đồng đã được ký kết giữa đơn vị 

tư vấn và chủ đầu tư trừ trường hợp bất khả kháng.   

II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ E-HSDT 

1. Biên bản mở thầu 

(Biên bản mở thầu đính kèm theo Báo cáo đánh giá) 

2. Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT 

a) Kết quả đánh giá về tính hợp lệ của E-HSDT được tổng hợp theo Bảng số 

02 dưới đây: (tổng hợp từ Mẫu số 01)  

Bảng số 02 

Stt Tên nhà thầu 
Kết luận 

(Đạt, không đạt) 

1 Công ty cổ phần phân phối và bán lẻ BT Đạt  

2 Công ty TNHH Quốc tế Tân Trường Đạt 

b) Thuyết minh về các trường hợp E-HSDT không hợp lệ: Không có 

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT nhằm chứng minh tư cách hợp lệ của 

nhà thầu (nếu có).  

3. Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm  

a) Kết quả đánh giá về năng lực, kinh nghiệm được tổng hợp theo Bảng số 03 

dưới đây: (tổng hợp từ Mẫu số 02): 

Bảng số 03 

Stt Tên nhà thầu 
Kết luận 

(Đạt, không đạt) 

1 Công ty cổ phần phân phối và bán lẻ BT Đạt  



 

 

 

2 Công ty TNHH Quốc tế Tân Trường Đạt 

b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về năng lực 

và kinh nghiệm nêu trong E-HSMT: Không có 

c) Các nội dung làm rõ E-HSDT nhằm chứng minh năng lực và kinh nghiệm 

của nhà thầu: Không có 

4. Kết quả đánh giá về kỹ thuật 

a) Kết quả đánh giá về kỹ thuật được tổng hợp theo Bảng số 04 dưới đây: 

(tổng hợp từ Mẫu số 03A hoặc Mẫu số 03B):  

Bảng số 04 

Stt Tên nhà thầu 
Kết quả 

đánh giá  
Ghi chú 

1 Công ty cổ phần phân phối và bán lẻ BT Không đạt  

2 Công ty TNHH Quốc tế Tân Trường Không đạt  

b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật 

nêu trong E-HSMT:  

Nhà thầu Công ty cổ phần phân phối và bán lẻ BT không đáp ứng yêu cầu về 

kỹ thuật nêu trong E-HSMT vì: 

- Thông số kỹ thuật của hàng hóa không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật tại Khoản 

1.2, Mục 1, Chương V, E-HSMT. Chi tiết như sau: 

STT 
Danh mục 

hàng hóa 

Thông số kỹ thuật 

theo quy định tại 

Khoản 1.2, Mục 1, 

Chương V, E-

HSMT 

Thông số kỹ thuật nhà thầu 

chào thầu 
Nhận xét 

1 
Kem đánh 

răng 

- Các tiêu chuẩn 

khác phải đáp ứng 

theo Tiêu chuẩn 

TCVN 5816:2009 

Không có tài liệu chứng minh Không đạt 

2 
Bàn chải 

đánh răng 

- Các tiêu chuẩn 

khác phải đáp ứng 

theo Tiêu chuẩn 

TCVN 5816:2009 

Không có tài liệu chứng minh Không đạt 

3 Dầu gội 

-Thành phần: Nước, 

màu, mùi thơm 

(hương liệu), HEC, 

-Thành phần: Water, (CAB 

35) Cocamidopropyl Betaine, 

Sodium 

Không đạt 



 

 

 

CMC, Zarun261, 

CDE, P7, P47, 

CAB, Silicon, 

Glycerin, Sodium, 

Sorbritol, Lauryl 

ether, Sunfate, 

Ete,… Các phụ gia 

khác với hàm lượng 

vừa đủ. 

Cocoyl Isethionate Lauryl 

Glucoside, SLES (Sodium 

Lauryl Ether 

Sulfate), Glycol Distearate 

(PEG 47), Sodium Chloride, 

Olive Oil PEG 

7 Ester, Hydroxyethyl 

Cellulose (HEC), Cocamide 

DEA (CDE), 

Fragrance, Carboxyl Methyl 

Cellulose (CMC), Castoryl 

Maleate, Acid 

citric, Glycerine, Silicon, Guar 

Hydroxypropyltrimonium 

Chloride (Zarum261, 

Polyquaternium-10 / 

Polyquaternium-7 (PQ 10 – 

PQ 7), 

Methylchloroisothiazolinone – 

Methylisothiazolinone 

(CMIT), 

Sorbitol 

- Các tiêu chuẩn 

khác của dầu gội 

như: Sản phẩm phải 

không chứa kim loại 

nặng độc hại, có 

giới hạn vi khuẩn và 

nấm mốc theo quy 

định và phải qua 

kiểm nghiệm về khả 

năng gây kích ứng 

da. Chỉ tiêu chất 

lượng, an toàn vi 

sinh, hóa lý và kiểm 

nghiệm da liễu, 

được quy định trong 

tiêu chuẩn Việt Nam 

TCVN 6972-2001 

và các Thông tư, 

quy định liên quan 

Không có tài liệu chứng minh Không đạt 



 

 

 

của Bộ Y tế hiện 

hành. 

4 Xà phòng 

- Các tiêu chuẩn 

khác phải đảm bảo 

theo Tiêu chuẩn 

TCVN 5720:2001 

và các văn bản khác 

của Nhà nước hiện 

hành 

Không có tài liệu chứng minh Không đạt 

Kết luận 
Không 

đạt 

Nhà thầu Công ty TNHH Quốc tế Tân Trường không đáp ứng yêu cầu về kỹ 

thuật nêu trong E-HSMT vì: 

- Thông số kỹ thuật của hàng hóa không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật tại Khoản 

1.2, Mục 1, Chương V, E-HSMT. Chi tiết như sau: 

STT 
Danh mục 

hàng hóa 

Thông số kỹ thuật 

theo quy định tại 

Khoản 1.2, Mục 1, 

Chương V, E-

HSMT 

Thông số kỹ thuật nhà thầu 

chào thầu 
Nhận xét 

1 
Kem đánh 

răng 

- Các tiêu chuẩn 

khác phải đáp ứng 

theo Tiêu chuẩn 

TCVN 5816:2009 

Không có tài liệu chứng minh Không đạt 

2 
Bàn chải 

đánh răng 

- Các tiêu chuẩn 

khác phải đáp ứng 

theo Tiêu chuẩn 

TCVN 5816:2009 

Không có tài liệu chứng minh Không đạt 

3 Dầu gội 

-Thành phần: Nước, 

màu, mùi thơm 

(hương liệu), HEC, 

CMC, Zarun261, 

CDE, P7, P47, 

CAB, Silicon, 

Glycerin, Sodium, 

Sorbritol, Lauryl 

ether, Sunfate, 

Ete,… Các phụ gia 

khác với hàm lượng 

vừa đủ. 

-Thành phần: Water, (CAB 

35) Cocamidopropyl Betaine, 

Sodium 

Cocoyl Isethionate Lauryl 

Glucoside, SLES (Sodium 

Lauryl Ether 

Sulfate), Glycol Distearate 

(PEG 47), Sodium Chloride, 

Olive Oil PEG 

7 Ester, Hydroxyethyl 

Cellulose (HEC), Cocamide 

DEA (CDE), 

Không đạt 



 

 

 

Fragrance, Carboxyl Methyl 

Cellulose (CMC), Castoryl 

Maleate, Acid 

citric, Glycerine, Silicon, Guar 

Hydroxypropyltrimonium 

Chloride, 

Polyquaternium-10 / 

Polyquaternium-7 (PQ 10 – 

PQ 7), 

Methylchloroisothiazolinone – 

Methylisothiazolinone 

(CMIT), 

Sorbitol 

- Các tiêu chuẩn 

khác của dầu gội 

như: Sản phẩm phải 

không chứa kim loại 

nặng độc hại, có 

giới hạn vi khuẩn và 

nấm mốc theo quy 

định và phải qua 

kiểm nghiệm về khả 

năng gây kích ứng 

da. Chỉ tiêu chất 

lượng, an toàn vi 

sinh, hóa lý và kiểm 

nghiệm da liễu, 

được quy định trong 

tiêu chuẩn Việt Nam 

TCVN 6972-2001 

và các Thông tư, 

quy định liên quan 

của Bộ Y tế hiện 

hành. 

Không có tài liệu chứng minh Không đạt 

4 Xà phòng 

+ Hàm lượng chất 

hoạt động bề mặt: > 

20% 

+ Hàm lượng chất hoạt động 

bề mặt:  20% 
Không đạt 

- Các tiêu chuẩn 

khác phải đảm bảo 

theo Tiêu chuẩn 

TCVN 5720:2001 

Không có tài liệu chứng minh Không đạt 



 

 

 

và các văn bản khác 

của Nhà nước hiện 

hành 

Kết luận 
Không 

đạt 

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT (nếu có):  

- Chủ đầu tư đã gửi công văn làm rõ E-HSDT số 167A/CV-TGHC ký ngày 

23/01/2026 đến nhà thầu Công ty cổ phần phân phối và bán lẻ BT, được đăng tải 

trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ngày 26/01/2026; 

- Kết quả làm rõ: Đến thời điểm làm rõ, nhà thầu Công ty cổ phần phân phối 

và bán lẻ BT không trả lời yêu cầu làm rõ E-HSDT của chủ đầu tư. 

- Chủ đầu tư đã gửi công văn làm rõ E-HSDT số 167A/CV-TGHC ký ngày 

23/01/2026 đến nhà thầu Công ty TNHH Quốc tế Tân Trường, được đăng tải trên 

Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ngày 26/01/2026; 

- Kết quả làm rõ: Đến thời điểm làm rõ, nhà thầu Công ty TNHH Quốc tế Tân 

Trường đã trả lời yêu cầu làm rõ E-HSDT của chủ đầu tư. 

*Kết luận: Nhà thầu Công ty cổ phần phân phối và bán lẻ BT và nhà thầu 

Công ty TNHH Quốc tế Tân Trường không đạt về kỹ thuật theo quy định tại 

Điểm 1, Khoản 3.2, Mục 3, Chương III, E-HSMT và Khoản 1.2, Mục 1, 

Chương V, E-HSMT nên sẽ không được xem xét, đánh giá ở các bước tiếp 

theo. 

d) Các nội dung lưu ý trong quá trình đánh giá: Không có 

5. Kết quả đánh giá về tài chính 

Kết quả đánh giá về tài chính được tổng hợp theo Bảng số 05 dưới đây: (được 

tổng hợp từ Mẫu số 07A hoặc Mẫu số 07B):  

Stt Nội dung 

Công ty cổ phần 

phân phối và bán lẻ 

BT 

Công ty TNHH 

Quốc tế Tân 

Trường 

1 

Giá dự thầu (giá ghi trong 

đơn dự thầu không tính giá 

trị giảm giá, nếu có)  

Không đánh giá Không đánh giá 

2 
Giá trị hiệu chỉnh sai lệch 

thừa (đối với gói thầu xây 
0 VND 0 VND 



 

 

 

lắp, EPC, EC, PC áp dụng 

hợp đồng trọn gói, nếu có)  

3 Giá trị giảm giá (nếu có)  0 VND 0 VND 

4 

Giá dự thầu sau hiệu chỉnh 

sai lệch thừa trừ giá trị giảm 

giá (nếu có)  
Không đánh giá Không đánh giá 

 Phương pháp giá thấp nhất   

5 ΔƯĐ (nếu có) 0 VND 0 VND 

6 

Giá dự thầu sau hiệu chỉnh 

sai lệch thừa trừ giá trị giảm 

giá (nếu có), tính ưu đãi (nếu 

có) 

Không đánh giá Không đánh giá 

6. Bảng tổng hợp kết quả đánh giá E-HSDT 

Trên cơ sở đánh giá E-HSDT của tổ chuyên gia, kết quả đánh giá E-HSDT 

được tổng hợp theo Bảng số 06 với các nội dung cơ bản như sau: 

Bảng số 06 

Stt Nội dung 

Nhà thầu 

Công ty cổ phần phân 

phối và bán lẻ BT 

Công ty TNHH 

Quốc tế Tân 

Trường 

1 
Kết quả đánh giá tính hợp lệ 

của E-HSDT 
Đạt Đạt 

2 
Kết quả đánh giá về năng 

lực và kinh nghiệm 
Đạt Đạt 

3 
Kết quả đánh giá về kỹ 

thuật 
Không đạt Không đạt 

 
Phương pháp giá thấp 

nhất 
  

4 

Giá dự thầu sau hiệu chỉnh 

sai lệch thừa (nếu có) trừ 

giá trị giảm giá (nếu có), 

tính ưu đãi (nếu có) 

Không đánh giá Không đánh giá 

5 Xếp hạng các E-HSDT* Không xếp hạng 

8. Thời gian đánh giá E-HSDT: Từ ngày 21/01/2026 đến ngày 30/01/2026 

9.  Các nội dung lưu ý, các vấn đề phát sinh cần xử lý tình huống trong 

quá trình đánh giá: Không có 



 

 

 

III. TRÌNH DUYỆT KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ 

Trên cơ sở đánh giá E-HSDT, tổ chuyên gia trình chủ đầu tư các nội dung sau đây: 

1 Danh sách nhà thầu được xem xét, xếp hạng và thứ tự xếp hạng nhà thầu: 

Không có 

2. Nhận xét về tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế 

trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu: Đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng, 

minh bạch và hiệu quả kinh tế trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu 

3. Những nội dung của E-HSMT chưa phù hợp với quy định của pháp luật về 

đấu thầu dẫn đến hạn chế sự tham dự thầu của nhà thầu hoặc dẫn đến có cách hiểu 

không rõ hoặc khác nhau trong quá trình đánh giá E-HSDT hoặc có thể dẫn đến 

làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu; đề xuất biện pháp xử lý: Không có 

4. Đối chiếu tài liệu: Không có  

5. Thông tin nhà thầu xếp hạng thứ nhất : Không có 

Tổ chuyên gia kiến nghị chủ đầu tư căn cứ các nội dung được tổ chuyên gia 

trình tại Mục III của báo cáo này và kết quả đối chiếu tài liệu theo quy định HSMT 

để làm cơ sở phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. 

IV. Ý KIẾN BẢO LƯU: Không có 

Báo cáo đánh giá này được lập bởi: 

 

 

Nguyễn Phong 

 

 

Nguyễn Thị Diệu Linh
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